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TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU 

TỔ: SỬ + ĐỊA + GDKT&PL 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II  - NĂM HỌC: 2022 – 2023 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 10  

(Thời gian: 45 phút) 

 
   I/ MỤC TIÊU KIỂM TRA. 

Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức, vận dụng kiến thức môn học của học sinh. Hình thành và rèn luyện kỹ năng, phẩm chất,năng 

lực của học sinh. 

    1/ Về kiến thức: 

  Học sinh nắm được kiến thức cơ bản trong chương trình nữa đầu kỳ 1 môn Giáo dục kinh tế- pháp luật lớp 10. 

   2/ Về kỹ năng: 

  Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng vận dụng kiến thức, lựa chọn cách giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. 

3/ Về phẩm chất , năng lực: Hình thành, rèn luyên các phẩm chất, năng lực như: trung thực, trách nhiệm, nhân ái, chăm chỉ. Tự giác, tự 

chủ, giải quyết vấn đề, sáng tạo. 

  Giáo dục ý thức độc lập suy nghĩa, tự giác làm bài, có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

II/ HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 40% trắc nghiệm khách quan và 60 % tự luận. 

III / THIẾT LẬP MA TRẬN:   

 

            Chủ đề 

Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vân dụng cao  

1. Nền kinh tế và các 

chủ thể trong nền kinh 

tế. ( bài 1, 2) 

Nhận biết được vai trò 

của các hoạt động kinh tế 

trong đời sống xã hội và 

trách nhiệm của công dân 

trong hoạt động kinh tế. 

Hiểu được vai trò của 

các chủ thể tham gia 

trong nền kinh tế và 

trách nhiêm của công 

dân trong hoạt động 

kinh tế. 

HS biết tham gia vào các 

hoạt động kinh tế phù hợp 

với bản thân. 

  

Số câu  

Số điểm 
Số câu TN: 2 

Số điểm: 0,5 

 

Số câu TN:2 

Số điểm: 0,5 

Số câu TN: 1 

Số điểm:0,25 

 Số câu TN: 5 

Số điểm: 1,25 

 

2. Thị trường và cơ chế 

thị trường.  

( bài 3, 4) 

Nêu được khái niệm thị 

trường, cơ chế thị trường, 

ưu và nhược điểm của cơ 

Hiểu được các loại thị 

trường, chức năng của 

thị trường. Giá cả thị 

Biết vận dụng giá cả thị 

trường và chức năng của giá 

cả thị trường vào cuộc sống. 

Biết đánh giá các 

hoạt động của thị 

trường, giá cả thị 
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            Chủ đề 

Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vân dụng cao  

chế thị trường. trường và chức năng 

của giá cả thị trường. 

Phân biệt các loại thị trường 

và chức năng của thị trường 

trong hoạt động thực tiễn. 

trường và chức 

năng của giá cả thị 

trường. 

 

Số câu  

Số điểm 

Số câu TN:1 

Số điểm: 0,25 

Số câu TL: 1 

Số điểm: 1đ 

Số câu TN: 1 

Số điểm:0,25 

 Số câu TL: 2 

Số điểm: 2đ 

Số câu TN: 1 

Số điểm: 0,25 

Số câu TL: 2 

Số điểm: 2đ 

Số câu TL: 1 

Số điểm: 1đ 

Số câuTN: 3 

Số điểm: 0,75   

Số câu TL: 6 

Số điểm: 6đ 

3. Ngân sách nhà 

nước và thuế. 

( bài 5, 6) 

Nêu được khái niện ngân 

sách nhà nước. 

Liệt kê được đặc điêm, 

 vai trò của ngân sách 

nhà nước.  

 Giải thích được vì sao 

nhà nước phải thu thuế. 

Hiểu được một số loại 

thuế phổ biến. Hiểu 

được quyền và nghĩa vụ 

của công dân trong việc 

thực hiện pháp luật 

ngân sách và pháp luật 

thuế. 

. 
  

Số câu  

Số điểm 

Số câu TN: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu TN: 2 

Số điểm:0,5 

 
 

Số câu TN:4 

Số điểm: 1 

4. Sản xuất kinh 

doanh và các mô hình 

sản xuất kinh doanh 

( bài 7) 

Nêu được vai trò của 

 sản xuất, kinh doanh. 

Nhận biết được một số  

mô  hình sản xuất kinh  

doanh và đặc điểm của 

 nó. 

Lựa chọ được mô hình kinh  

phù hợp trong  tương lai đối 

 với bản thân. 

  

Số câu  

Số điểm 

Số câu TN: 2 

Số điểm: 0,25 

Số câu TN: 1 

Số điểm: 0,5 

Số câu TN: 1 

Số điểm: 0,25 

 Số câu TN:4 

Số điểm: 1 

Số câu  

Số điểm 

Số câu TN: 7 

Số điểm: 1,75 

Số câu TN: 6 

Số điểm: 1,5 

Số câu TN: 3 

Số điểm: 0,75 

Số câu TL: 1 

Số điểm: 1đ 

Số câu TN: 16 

Số điểm: 4đ 
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            Chủ đề 

Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vân dụng cao  

Số câu TL: 1 

Số điểm: 1đ 

Số câu TL: 2 

Số điểm: 2đ 

Số câu TL: 2 

Số điểm: 2đ 

Số câu TL: 6 

Số điểm: 6đ 

 

 


